ÔN TẬP, KIỂM TRA 1 TIẾT 

THƠ và  TRUYỆN HIỆN ĐẠI VÀ TIẾNG VIỆT 

KT HỌC KÌ I NGỮ VĂN 9 NĂM HỌC 2013 - 2014 

Phần thơ hiện đại

I. Trắc nghiệm:
1. Tình đồng chí được hình thành từ những cơ sở nào ?

A. Cùng lí tưởng chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc.

B. Cùng chung cảnh ngộ xuất thân, cùng sống và chiến đấu vì lí tưởng chung.

C. Cùng là những người nông dân nghèo vào lính đánh giặc giữ nước.

D. Cùng tham gia chiến dịch, nếm trải những khó khăn gian khổ những ngày đầu chống Pháp.

2. Trong bài thơ “Đồng chí” tác giả đã vận dụng những thành ngữ nào ?

A. Một nắng hai sương ; Nước mặn đồng chua
B. Nước mặn đồng chua ; Lên thác xuóng ghềnh

C. Nước mặn đồng chua ; Chó ăn đá gà ăn sỏi
D. Bèo dạt mây trôi ; Chó ăn đá gà ăn sỏi.

3. Ý nào không phải là biểu hiện của tình đồng chí ? 

A. Chung một nỗi nhớ quê hương, cùng chia sẻ những gian lao thiếu thốn.

B. Cảm thông sâu xa tâm tư nỗi lòng, sát cánh bên nhau bất chấp khó khăn, thiếu thốn.

C. Chung một nỗi niềm nhớ quê hương, gắn bó bền chặt dù trải qua bao gian khó.

D. Chung một chiến hào đánh giặc, coi nhau như anh em trong một gia đình.

4. Vẻ đẹp của người lính trong bài thơ Đồng chí được khai thác từ đâu ?

A. Từ cái bình dị, đời thường của cuộc đời người chiến sĩ cách mạng.

B. Từ vẻ đẹp lãng mạn của người chiến sĩ với bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa.

C. Từ vẻ đẹp ngang tàng vượt lên trên những khó khăn thử thách.

D. Từ chất nghệ sĩ trong con người chiến sĩ khi đối mặt với những thử thách nơi chiến trường.

5. Ngôn ngữ trong bài thơ Đồng chí có đặc điểm gì nổi bật ?

A. Ngôn ngữ trau chuốt, cô đọng.


B. Ngôn ngữ bóng bẩy, giàu chất suy tưởng.

C. Ngôn ngữ bình dị, thấm đượm chất dân gian.
D. Ngôn ngữ cổ điển, có tính ước lệ cao.

6. Bút pháp nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ Đồng chí là bút pháp gì ?

A. Tả thực kết hợp hài hòa với ước lệ.

B. Lãng mạn kết hợp hài hòa với hiện thực.

C. Tả thực kết hợp hài hòa với lãng mạn.

D. Tả thực kết hợp với lập luận chặt chẽ.

7. Những câu thơ “Tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh ..... Chân không giày” có ý nghĩa gì ?

A. Kể lể những khó khăn thiếu thốn nơi chiến trường mà người lính phải gánh chịu.

B. Phản ánh hiện thực gian khổ những năm đầu kháng chiến chống Pháp.

C. Phản ánh những khó khăn thiếu thốn làm nãn lòng người chiến sĩ.

D. Phản ánh những khó khăn mà tác giả đã trải qua khi tham gia chiến dịch Việt Bắc.

8. Phương án nào dưới đây không nêu đúng ý nghĩa của việc tách từ "Đồng chí " trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu ra thành một dòng thơ riêng ?

A. Tách ra để phù hợp với thể thơ tự do, tạo sự linh hoạt cho bài thơ.

B. Là sự phát hiện, lời khẳng định tình cảm của những người lính trong 6 câu thơ đầu.

C. Nâng cao ý thơ của đoạn thơ trước và mở ra ý thơ cho đoạn thơ sau.

D. Tạo nên sự độc đáo trong kết cấu và giọng điệu của bài thơ.

9. Hình ảnh " Đầu súng trăng treo " có ý nghĩa tả thực hay biểu tượng ?

A. Tả thực


B. Biểu tượng



C. Tả thực và biểu tượng

10. Nhà thơ Phạm Tiến Duật trưởng thành từ giai đoạn nào của nước ta ?

A. Thời kì chống Pháp 1945 - 1954.

B. Thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Mĩ 1954 - 1965.

C. Thời kì ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mĩ 1965 – 1973.

D. Thời kì đất nước hòa bình sau năm 1975.

11. Bài thơ về tiểu đội xe không kính được giải thưởng nào ?

A. Giải thưởng Báo Văn nghệ 1969 - 1970

B. Giải thưởng báo Nhân dân 1969 - 1970

C. Giải thưởng Báo Quân đội nhân dân 1969 - 1970.

D. Giải thưởng Báo Thanh niên 1969 – 1970.

12. Hình ảnh những chiếc xe không kính ngày càng biến dạng phản ánh điều gì ?

A. Phản ánh những mất mát mà người chiến sĩ lái xe phải hứng chịu. 

B. Phản ánh những khó khăn thiếu thốn mà người chiến sĩ lái xe phải đương đầu.

C. Phản ánh hiện thực ác liệt của chiến trường Nam bộ trong kháng chiến chống Mĩ.

D. Phản ánh hiện thực khốc liệt trên tuyến đường Trường Sơn thời chống Mĩ.

13. Câu nào nói đúng nhất vẻ đẹp của người chiến sĩ lái xe ?

A. Hiên ngang, dũng cảm, trẻ trung, tràn đầy niềm lạc quan cách mạng.

B. Trẻ trung, sôi nổi, có tình đồng chí đồng đội thắm thiết.

C. Ung dung mà tinh nghịch, ngang tàng, tràn đầy niềm lạc quan cách mạng.

D. Ung dung, bình tĩnh, tự tin, hiên ngang trước quân thù.

14. Tác dụng của cấu trúc lặp lại “không có ... ừ thì ... chưa cần” trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính?

A. Làm nổi bật hình ảnh người lính lái xe hồn nhiên, vô tư, yêu đời.

B. Làm nổi bật hình ảnh người lính lá xe trẻ trung, sôi nổi, tinh nghịch pha chút ngang tàng.

C. Làm nổi bật hình ảnh người chiến sĩ cách mạng luôn yêu nước, yêu đồng bào miền Nam.

D. Làm nổi bật hình ảnh người lính có tình đồng chí thắm thiết.

15. Hình ảnh “trái tim”cuối Bài thơ về tiểu đội xe không kính lí giải điều gì ?

A. Ý chí chiến đấu kiên cường của người chiến sĩ lái xe Trường Sơn.

B. Sức mạnh của lòng yêu nước của nhân dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.

C. Sức mạnh tinh thần của người chiến sĩ, của một dân tộc kiên cường, bất khuất trong kháng chiến.

D. Lòng căm thù giặc sâu sắc làm nên sức mạnh chiến thắng kẻ thù.

16. Hình ảnh trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính có tính chất gì ?

A. Phát hiện mới mẻ, giàu chất lãng mạn.

B. Phát hiện mới mẻ, đậm chất hiện thực.

C. Có tính ước lệ cao.




D. Lãng mạn, bay bổng, giàu liên tưởng.

17. Ngôn ngữ trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính có đặc điểm gì ?

A. Bình dị, gần với lời nói trong đời sống thường ngày.

B. Bình dị, vận dụng lời ăn tiếng nói của dân gian trong ca dao, tục ngữ.

C. Cô đọng, súc tích, giàu hình ảnh liên tưởng.

D. Trau chuốt, gọt giũa, giàu tính biểu cảm.

18. Giọng điệu chủ yếu trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính i?

A. Sôi nổi, hào hứng, hùng tráng. 


B. Trầm lắng, như những lời tâm sự.

C. Trẻ trung, tinh nghịch, ngang tàng.

D. Trầm buồn, xót xa, thương cảm.

19. Ý nghĩa nhan đề Bài thơ về tiểu đội xe không kính ?

A. Là bài thơ viết về tiểu đội xe không kính trên tuyến đường Trường Sơn thời chống Mĩ.

B. Là chất thơ vút lên từ cuộc sống, chiến đấu đầy gian khổ, hi sinh của những người lính lái xe.

C. Là chất thơ vút lên từ cuộc sống, chiến đấu đầy gian khổ, hi sinh của nhân dân miền Nam.

D. Thể hiện tình yêu nồng thắm của những người chiến sĩ lái xe dành cho đồng bào miền Nam.

20. Chủ đề của Bài thơ về tiểu đội xe không kính ?

A. Ca ngợi nhân dân miền Nam anh hùng, bất khuất, hiên ngang vượt qua bao khó khăn gian khổ.

B. Là bài ca về anh chiến sĩ giải phóng quân kiên cường, dũng cảm đối mặt với quân thù.

C. Là bài ca về người chiến sĩ lái xe Trường Sơn dũng cảm, hiên ngang, trẻ trung, lạc quan.

D. Là bài ca về nhân dân Việt Nam anh hùng trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

21. Ý nào không phù hợp với nhận định về vẻ đẹp của hình ảnh người lính trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính ?

A. Có tư thế hiên ngang và tinh thần dũng cảm.

B. Có những niềm vui sôi nổi của tuổi trẻ trong tình đồng đội.

C. Có tâm hồn nghệ sĩ, cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên.
D. Có tình thương yêu và ý chí chiến đấu vì miền Nam ruột thịt.

22. Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào thời gian nào ?

A. Khi mặt trời lặn


B. Lúc nửa đêm

C. Khi gần sáng


D. Giữa trưa

23. Những người đánh cá làm gì khi thuyền ra khơi ?

A. Cầu cho trời yên biển lặng


B. Hát những bài ca lao động

C. Hạ cột buồm xuống


D. Ăn cơm thật no

24. Những loài cá nào được nhắc đến trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá ?

A. Cá nhụ, cá chim, cá đé, cá song, cá thu, cá heo

B. Cá bạc, cá thu, cá nhụ, cá đé, cá đối, cá mối 

C. Cá bạc, cá thu, cá nhụ, cá chim, cá đé, cá song

D. Cá mập, cá voi, cá thu, cá chim, cá đé, cá nhụ
25. Đoàn thuyền đánh cá ra khơi được đặt trong một không gian như thế nào ?

A. Có trăng, có sao, có gió 


B. Có gió, có mây, có trăng

C. Có sao, có mây, có mưa


D. Có gió, có giông, có trăng

26. Công việc đánh cá kết thúc vào lúc nào ?

A. Lúc chập tối 


B. Lúc nửa đêm

C. Lúc gần sáng


D. Lúc gần trưa

27. Loại cá nào được ví như đoàn thoi dệt biển

A. Cá song


B. Cá thu

C. Cá nhụ


D. Cá đé
28. Đoàn thuyền dánh cá ra đời từ sự kết hợp các nguồn cảm hứng nào ?

A. Cảm hứng về thiên nhiên và người lính

B. Cảm hứng về người lao động và công việc đánh cá

C. Cảm hứng về thiên nhiên và cuộc sống mới
D. Cảm hứng về vẻ đẹp của cảnh bình minh, hoàng hôn

29. Người dân chài trong Đoàn thuyền đánh cá  có những vẻ đẹp nào ?

A. Sôi nổi, trẻ trung, làm chủ công việc, làm chủ thiên nhiên, lạc quan nhìn vè tương lai tươi sáng

B. Tin yêu cuộc sống, tin yêu công việc, lao động nghiêm túc trong sự hài hòa với thiên nhiên.

C. Tin yêu công việc, hào hứng được ra khơi đánh bắt cá xây dựng cuộc sống mới.

D. Sôi nổi, lạc quan trước biển cả giàu đẹp, trước cuộc sống mới tuy còn nhiều khó khăn.

30. Đoàn thuyền đánh cá  biểu đạt cảm xúc gì của nhà thơ Huy Cận ?

A. Niềm vui, niềm tự hào của nhà thơ trước đất nước và cuộc sống mới

B. Niềm vui, niềm tự hào của nhà thơ trước biển cả và công việc lao động.

C. Niềm vui, niềm tự hào của nhà thơ trước thắng lợi của công cuộc xây dựng miền Bắc.

D. Niềm vui, niềm tự hào của nhà thơ trước cuộc sống mới và người lao động.  
31. Nhà thơ Bằng Việt viết bài thơ Bếp Lửa trong hoàn cảnh nào ?

A. Khi giặc đốt làng


B. Khi nhà thơ đi bộ đội

C. Khi đi sơ tán


D. Khi đi học ở nước ngoài
32. Nhà thơ đã ở cùng bà bao nhiêu năm trong thời thơ ấu ?

A. Tám năm


B. Sáu năm

C. Chín năm


D. Mấy chục năm

33. Bà đã làm những công việc gì khi ở cùng cháu mình ?

A. Bảo ban, dạy làm, chăm sóc công việc học tập
B. Kể chuyện, bảo ban, dạy làm, chăm sóc công việc học tập
C. Bảo ban, day chữ, chăm cháu ốm, đi chợ mua quà
D. Giặt giũ quần áo, đi chợ, đi gặt, dạy chữ
34. Khi giặc đốt làng, hàng xóm đã giúp bà việc gì ?

A. Dựng lại túp lều tranh


B. Cho quần áo, gạo thóc
C. Nuôi hộ những đứa cháu


D. Báo tin cho người thân ở chiến khu

35. Bà dặn cháu viết thư cho bố như thế nào ?

A. Kể rõ hoàn cảnh khó khăn


B. Nhờ bố và đoàn thể giúp đỡ lương thực
C. Không kể sự thật, chỉ nói nhà vẫn bình yên
D. Kể rằng hàng xóm rất vui vẻ
36. Thói quen của bà trong mấy chục năm là gì ?

A. Thức rất khuya để đọc sách


B. Dậy sớm nhóm lửa
C. Không ngủ trưa


D. Hát ru cháu lúc hoàng hôn

37. Bà nhen lửa vào khi nào ?

A. Sớm, chiều mỗi ngày


B. Sớm chiều của mùa tu hú kêu

C. Sớm, chiều của mùa mưa


D. Sớm, tối của năm đói mòn đói mỏi
38. Vì sao bếp lửa được coi là kì lạ và thiêng liêng ?

A. Vì bếp lửa nồng đượm ấm áp bao kỉ niệm bà cháu, là quê hương trong nỗi nhớ của đứa cháu xa quê. 

B. Vì bếp lửa nhóm niềm yêu thương, nhóm tâm tình tuổi thơ, nhóm niềm tin tưởng bền bỉ
C. Vì bếp lửa ấp áp tình yêu của bà dành cho con cháu, cho xóm làng, cho kháng chiến 

D. Vì bếp lửa biểu tượng cho người bà, cho quê hương, gắn liền với kỉ niệm tuổi thơ và có sức sống diệu kì.

39. Những nơi nào tác giả ánh trăng đã sống và coi vầng trăng là tri kỉ ?

A. Đồng, sông, bãi, rừng


B. Đồng, sông, núi, rừng
C. Đồng, sông, bể, rừng


D. Bãi, đồng, sông, bể
40. Khi nào tác giả coi vầng trăng như người dưng qua đường ?

A. Khi ở rừng


B. Khi ở nông thôn

C. Khi ở thành phố


D. Khi ở ngoại ô
41. Vì sao người bạn với vầng trăng lại coi trăng như người dưng qua đường ?

A. Vì bị mất trí nhớ trong chiến tranh




B. Vì vầng trăng không còn tình nghĩa

C. Vì mắt kém không nhận ra người quen cũ



D. Vì quen cuộc sống mới, quên mất sự bạn xưa                   
42. Tác giả gặp lại vầng trăng trong hoàn cảnh nào ?

A. Đi ra ngoại ô


B. Đèn điện tắt thình lình

C. Ra đứng ở ban công


D. Ngắm trăng đón tết Trung Thu

43. Khi đối mặt với vầng trăng, tác giả cảm giác như thế nào ?

A. Rưng rưng cảm động


B. Ngại ngùng bẽn lẽn

C. Lạnh lùng vô cảm


D. Hồi hộp lo âu

44. Tại sao ánh trăng im phăng phắc lại làm cho ta giật mình ?

A. Vì ta vốn hay bị giật mình


B. Vì trăng đã gợi lại kỉ niệm xưa

C. Vì trăng rất cao và rất xa nhưng ta lại nhìn thấy
D. Vì ta đã không phải mà trăng thì rất rộng lượng

45. Qua bài thơ Ánh trăng, tác giả muốn nhắn nhủ người đọc điều gì ?

A. Hãy yêu quý thiên nhiên tươi đẹp


B. Hãy bảo vệ môi trường sống

C. Hãy trân trọng quá khứ


D. Hãy vươn tới tương lai
II. Tự luận 

1. Phân tích giá trị biểu đạt của hai câu thơ :


Quê hương anh nước mặn đồng chua


Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá.         

2. Hình ảnh “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay” có ý nghĩa gì ?

3. Cảm nhận vẻ đẹp của người lính trong ba câu thơ cuối :


Đêm nay rừng hoang sương muối


Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới


Đầu súng trăng treo.

4. Vì sao có thể nói bài thơ Đồng chí khai thác cái đẹp từ cái bình dị, đời thường của cuộc đời người chiến sĩ cách mạng ?

5. Bài thơ Đồng chí gợi cho em những suy nghĩ gì về người lính cách mạng thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp ?

6. Phân tích giá trị biểu đạt của giọng điệu, nhịp điệu trong khổ thơ đầu Bài thơ về tiểu đội xe không kính.
7. Phân tích để thấy được tính cách sôi nổi, trẻ trung, lạc quan pha chút ngang tàng của người lính lái xe trong hai khổ thơ 3, 4 của Bài thơ về tiểu đội xe không kính.
8. Giá trị biểu đạt của hình ảnh “trái tim” trong khổ thơ cuối Bài thơ về tiểu đội xe không kính.
9. Phân tích khổ thơ cuối của Bài thơ về tiểu đội xe không kính.

10. So sánh để thấy được vẻ đẹp độc đáo của hình tượng người lính trong hai bài thơ Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính.

11. Cảm nhận bức tranh về cảnh hoàng hôn trên biển trong khổ thơ đầu bài thơ Đoàn thuyền đánh cá.

12. Vẻ đẹp của hình ảnh người dân chài trong cảnh ra đi và cảnh trở về của bài thơ Đoàn thuyền đánh cá.

13. Vì sao có thể gọi bài Đoàn thuyền đánh cá là khúc tráng ca ca ngợi cuộc sống mới ?

14. Cảm nhận khổ thơ đầu của bài thơ Bếp lửa.
15. Cảm nhận về hình ảnh người bà trong ba câu thơ :



Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen



Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn



Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng.

16. Hãy nêu nhận xét về ý nghĩa tượng trưng của hình tượng bếp lửa trong bài thơ Bếp lửa.

17. Phân tích ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh vầng trăng, ánh trăng trong bài thơ Ánh trăng.

Phần truyện hiện đại:

I. Trắc nghiệm:

Câu 1 : Truyện ngắn Làng được viết trong hoàn cảnh nào ?

A. Trong kháng chiến chống Mĩ

B. Trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp

C. Khi miến Bắc đang xây dựng chủ nghĩa xã hội

D. Trong thời kì cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp

Câu 2 : Nội dung chủ yếu của truyện ngắn Làng là gì ?

A. Tình yêu làng của người nông dân

B. Tình yêu nước của người nông dân

C. Tinh thần kháng chiến của người nông dân 

D. Cả A,B,C

Câu 3 : Tình huống truyện nào đã bộc lộ sâu sắc tình yêu làng và lòng yêu nước của nhân vật ông Hai ?

A. Khi ông đi tản cư kháng chiến

B. Khi ông nghe tin làng Chợ Dầu theo Tây, lập tề

C. Khi tin làng Chợ Dầu theo Tây được cải chính

D. Khi ông phải ở nhà của một mụ chủ nhà đanh đá, hay cạnh khóe

Câu 4 :  Tâm lí của nhân vật ông Hai trong đoạn trích được thể hiện qua những yếu tố nào ?

A. Hành động, cử chỉ.

B. Những lời đối thoại

C. Những lời độc thoại

D. Gồm cả A,B,C

Câu 5 : Chi tiết “Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân. Ông lão lặng đi tưởng như không thở được” nói lên tâm trạng gì của ông Hai ?

A. Vui mừng vì nghe được những tin tức chiến thắng nghe được ở phòng thông tin.

B. Sững sờ và đau đớn khi nghe tin làng Chợ Dầu theo Tây

C. Cảm động vì được gặp lại những người cùng làng lên tản cư

D. Tức giận vì những người tản cư nói xấu về dân quân làng Chợ Dầu

Câu 6 : Trong các câu sau, câu nào là ngôn ngữ trần thuật của tác giả ?

A. Nó rút ở Bắc Ninh về qua Chợ Dầu, nó khủng bố ông ạ.

B. Cả làng chúng nó Việt gian theo Tây còn giết gì nữa!

C. Ông lão náo nức bước ra khỏi phòng thông tin, rẽ vào quán dặn vợ mấy việc rồi đi thẳng ra lối huyện cũ

D. Tây vào làng, chúng nó bảo nhau vác cờ thần ra hoan hô.

Câu 7 : Sự lựa chọn dứt khoát của ông Hai “Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù.” phản ánh điều gì ?

A. Ông quyết định dứt bỏ tình cảm với làng.

B. Tình yêu nước đã rộng lớn hơn, bao trùm cả tình yêu làng quê

C. Ông sẽ không bao giờ quay về làng ở nữa.

D. Ông căm thù làng Chợ Dầu Việt gian theo Tây.

Câu 8 : Hai câu “Mụ nói cái gì vậy ? Mụ nói cái gì mà lào xào thế?” thuộc kiểu ngôn ngữ nào ?

A. Ngôn ngữ độc thoại của nhân vật

B. Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật

C. Ngôn ngữ độc thoại nội tâm của nhân vật

D. Ngôn ngữ trần thuật của tác giả

Câu 9 : Các câu sau trong truyện ngắn Làng, câu nào là độc thoại nội tâm ?

A. Ông ghét thậm những anh cậy ta đây lắm chữ, đọc báo lại cứ đọc thầm một mình, không đọc ra thành tiếng cho người khác nghe nhờ mấy.

B. Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống Việt gian bán nước để nhục nhã thế này.

C. Nhìn lũ con, tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra.

D. Hừ, đánh nhau cứ đánh nhau, cày cấy cứ cày cấy, tản cư cứ tản cư. Hay đáo để.

Câu 10 : Trong truyên ngắn Làng, tác giả đã sử dụng ngôn ngữ quần chúng để trần thuật, đúng hay sai ?

A. Đúng




B. Sai

Câu 11: Ý nào nói đúng nhất tâm trạng ông Hai từ sau khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc ?

A. Bị ám ảnh và lo sợ bọn Tây và bọn Việt gian bán nước.

B. Luôn sợ hãi mỗi khi nghe ai đó nói tụ tập và nói chuyện về việc làng mình theo giặc.

C. Đau xót, tủi hổ về cái tin làng mình theo giặc.

D. Bàng hoàng, đau đớn, tủi nhục, lo lắng và ám ảnh nặng nề.

Câu 12: Qua truyện ngắn Làng có thể thấy cơ sở nào quan trọng nhất để Kim Lân khắc họa thành công nhân vật ông Hai ?

A. Yêu tha thiết làng quê và đất nước, thuỷ chung với kháng chiến.

B. Căm thù giặc Pháp và những kẻ làm Việt gian theo Tây.

C. Am hiểu sâu sắc nông thôn và đời sống tinh thần của người nông dân.

D. Am hiểu những người cán bộ cách mạng, am hiểu kháng chiến

Câu 13:  Ý nào không phù hợp với những nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện ngắn Làng ?

A. Miêu tả thiên nhiên sinh động.


B. Xây dựng tình huống tâm lí nhân vật đặc sắc.

C. Sử dụng ngôn ngữ nhân vật quần chúng.

D. Miêu tả sinh động diễn biến tâm lí nhân vật.

Câu 14: Tâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc thực chất là tâm trạng và suy nghĩ về điều gì ?

A. Về danh dự và lòng tự trọng của một người dân làng Chợ Dầu đã đi tản cư xa làng.

B. Về danh dự và lòng tự trọng của những người đàn bà tản cư chứng kiến một làng quê theo tây.

C. Về danh dự và lòng tự trọng của người dân làng Chợ Dầu, của người nông dân Việt Nam lúc bấy giờ.

D. Về danh dự và lòng tự trọng của những cán bộ kháng chiến đang bám trụ ở làng quê.

Câu 15: Tình huống truyện của Lặng lẽ Sa Pa là gì ?

A. Nội dung cuộc nói chuyện giữa bác lái xe lên Sa Pa với cô kĩ sư trẻ và ông hoạ sĩ già.

B. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa ông hoạ sĩ già, cô kĩ sư trẻ với anh thanh niên.

C. Câu chuyện anh thanh niên kể về ông kĩ sư ở vườn rau dưới Sapa và nhà khoa học.

D. Câu chuyện anh thanh niên làm công tác khí tượng trên đỉnh Yên Sơn tự kể về cuộc đời mình.

Câu 16: Nhận định nào không đúng những biểu hiện chất trữ tình trong truyện Lặng lẽ Sa Pa ?

A. Phong cảnh thiên nhiên đẹp và thơ mộng qua cái nhìn của ông hoạ sĩ.

B. Vẻ đẹp của cuộc sống và công việc giữa thiên nhiên lặng lẽ của nhân vật anh thanh niên.

C. Công việc đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động vỏ quả đất của anh thanh niên.

D. Những suy nghĩ về con người, về cuộc sống, về nghệ thuật của các nhân vật về anh thanh niên.

Câu 17: Trong Lặng lẽ Sa Pa, theo em thử thách lớn nhất với anh thanh niên trên trạm khí tượng là gì?

A. Công việc vất vả nặng nhọc.


B. Thời tiết khắc nghiệt.

C. Sự cô đơn, vắng vẻ.
            

D. Cuộc sống thiếu thốn

Câu 18: Trong Lặng lẽ Sa Pa, những câu văn  "Giọng cười đầy tiếc rẻ", "Những người con gái sắp xa ta biết không bao giờ gặp ta nữa hay nhìn ta như vậy" là nhận xét của ai?

A. Người kể chuyện.




B. Bác lái xe.


C. Ông hoạ sĩ.
   




D. Cô kĩ sư.

Câu 19: Nội dung của câu văn: "Cháu ở đây có nhiệm vụ đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động mặt đất dự vào việc báo trước thời tiết hàng ngày phục vụ sản xuất, phục vụ chiến đấu" là gì? 
A. Giới thiệu hoàn cảnh sống.
            

B. Giới thiệu cách sống.

C. Giới thiệu công việc của anh thanh niên.
            D. Giới thiệu điều kiện khí tượng.

Câu 20: Ý nghĩa của truyện Lặng lẽ Sa Pa là gì?

A. Có những công việc luôn gây nhàm chán, đau khổ cho con người.

B. Ca ngợi vẻ đẹp của người lao động và ý nghĩa của những công việc thầm lặng.

C. Chỉ những việc nhàn nhã mới đem lại hạnh phúc cho người lao động.

D. Thương cảm cho những con người làm việc gian khổ và cô đơn.

Câu 21:  Những câu văn sau cho thấy nét đẹp nào của anh thanh niên: "Không, bác đừng mất công vẽ cháu! Cháu giới thiệu với bác ông kĩ sư ở vườn rau dưới Sa Pa ..... hay là, đồng chí nghiên cứu khoa học ở cơ quan cháu dưới ấy đấy."
A. Dũng cảm  


B. Khiêm tốn .            C. Chăm chỉ .
  

D. Cởi mở .

Câu 22: Ai là người kể chuyện trong văn bản Lặng lẽ Sa Pa?

A. Bác lái xe.
            
B. Cô gái.
            C. Tác giả.
  

D. Ông hoạ sĩ.

Câu 23:  Trong  Lặng lẽ Sa Pa  nhân vật anh thanh niên chủ yếu được tác giả miêu tả bằng cách nào?

A. Tự giới thiệu về mình.                  


B. Hiện ra từ sự nhìn nhận của các nhân vật khác.

C. Được tác giả miêu tả trực tiếp.     


D. Được giới thiệu qua lời kể của ông hoạ sĩ.

Câu 24: Truyện Lặng lẽ Sa Pa chủ yếu được kể qua cái nhìn của ai?

A. Tác giả                      B. Anh thanh niên               C. Bác lái xe      

D. Ông họa sĩ già 

Câu 25: Anh thanh niên tự nhận xét như thế nào về yêu cầu công việc anh đang làm ?

A. Tỉ mỉ và chính xác            



B. Có tinh thần trách nhiệm cao       

C. Chịu khó, nỗ lực   




D. Có ý thức tự giác làm việc
Câu 26: Câu nói: “Công việc của cháu gian khổ thế đấy, chứ nếu cất nó đi, cháu buồn đến chết mất” thể hiện quan niệm gì của anh thanh niên về công việc của mình ?

A. Công việc là trách nhiệm.



B. Công việc là niềm vui sống

C.Công việc là người bạn thân thiết


D. Công việc làm cho anh vơi bớt cô đơn. 

Câu 27: Chi tiết nào trong văn bản Lặng lẽ Sapa thể hiện rõ nhất vẻ đẹp nên thơ của Sapa ?

A. Vườn hoa lay-ơn, thược dựợc, hoa hồng… đầy màu sắc, rực rỡ trong khu vườn của anh thanh niên

B. Khung cảnh thiên nhiên lúc một giờ sáng với cái im lặng bị gió chặt ra từng khúc ném vứt lung tung.

C. Cảnh vật thiên nhiên dưới cái nhìn của ông họa sĩ khi xe vừa đến Sapa.

D. Những dinh thự cũ kĩ, rêu phong mang màu sắc cổ xưa đặc trưng của cảnh vật Sapa.

Câu 28: “Họa sĩ đã bắt gặp một điều thật ra ông vẫn ao ước được biết, ôi, một nét thôi đủ để khẳng định một tâm hồn, khơi gợi một ý sáng tác, một nét mới đủ là giá trị một chuyến đi dài”. Câu văn trích dẫn biểu đạt tình cảm, thái độ gì của ông họa sĩ ?

A. Lòng yêu mến, cảm phục những con người cống hiến quên mình cho nhân dân, Tổ quốc.

B. Lòng yêu mến, cảm phục anh thanh niên đã tích cực, tự giác làm việc trong điều kiện khó khăn.

C. Lòng khâm phục ý chí, nghị lực của anh thanh niên khi sống và làm việc một mình trên núi cao.

C. Lòng tự hào về những con người đang âm thầm sống và làm việc phục vụ nhân dân, Tổ quốc.

Câu 29: Nội dung chính của đoạn văn sau là gì?

     “Vừa lúc ấy, tôi đã đến gần anh. Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. Anh vừa bước, vừa khom người đưa tay đón chờ con. Nghe gọi, con bé tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động. Mỗi lần bị xúc động, vết thẹo dài bên má phải lại đỏ ửng lên, giần giật, trông rất dễ sợ. Với vẻ mặt xúc động ấy và hai tay vẫn đưa về phía trước, anh chầm chậm bước tới, giọng lặp bặp run run.”

A. Sự hiểu lầm của bé Thu với ông Sáu.                     B. Sự xúc động của ông Sáu khi nhìn thấy đứa con.

C. Nỗi nhớ thương của ông Sáu đối với con gái.        D. Sự ngạc nhiên của bé Thu khi nhìn thấy cha mình

Câu 30: Vì sao anh Sáu chỉ đứng nhìn con trước lúc chia tay?

A. Anh sợ bé Thu dãy lên, lại bỏ chạy.                    
B. Anh giận con mình bưởng bỉnh.

C. Anh không muốn bị quá xúc động khi ôm con.  
D. Anh cố kìm nén sự xúc động trước lúc ra đi.

Câu 31: Các chi tiết sau thể hiện tính cách gì của nhân vật bé Thu?

- Chỉ nói trổng với ông Sáu, nhất định không chịu gọi ba.

- Nhất định không nhờ ông Sáu chắt nước giúp khi nồi cơm đang sôi.

- Hất cái trứng cá mà ông Sáu gắp cho ra khỏi bát làm cơm bắn tung toé.

- Bỏ về nhà ngoại, cố ý khua dây cột xuồng kêu rổn rang thật to.

A. Láu cá.
                 B. Ương ngạnh.
            C. Lém lỉnh
                            D. Hư hỗn.

Câu 32: Tình huống trong truyện ngắnChiếc lược ngà có tính chất gì?
A. Bất ngờ.


B. Éo le 

C. Bình thường

D. Tưởng tượng
Câu 33: Từ "xuồng" trong câu “Xuồng vào bến...” đồng nghĩa với từ nào dưới đây?


A. Thuyền
                 B. Tàu sông
            C. Tàu biển
                           D. Ca nô

Câu 34: Có ý kiến cho rằng: Khi hất tung cái trứng cá ra khỏi bát cơm, khi bị đánh mắng, khi nó lặng lẽ nhặt lại cái trứng cá đặt vào bát, bỏ ra xuồng, chèo về bên ngoại là lúc bé Thu bày tỏ tình yêu thương mãnh liệt và tức tưởi đối với người ba trong tấm ảnh của mình. Em thấy ý kiến đó đúng hay sai? 

A. Đúng.
                         B. Sai.

Câu 35: Khi chứng kiến cảnh cha con ông Sáu chia tay, người kể chuyện cảm thấy “khó thở như có bàn tay ai nắm lấy trái tim”. Chi tiết đó nói lên tâm trạng gì? 

A. Xúc động nghẹn ngào.
                                 B. Giận dữ, phẫn uất.

C. Sung sướng đến khó tả.
                                 D. Đau đớn đến tột cùng.

Câu 36: Chi tiết nào không phải là sự thể hiện nỗi niềm thương nhớ, khao khát tình cha con của anh Sáu ?
A. Vội vã nhảy lên bờ khi xuồng chưa cập bến.
B. Suốt mấy ngày ở nhà quan tâm, chờ đợi con bé gọi một tiếng “Ba”.
C. Trong buổi sáng chia tay anh Sáu chỉ đứng từ xa nhìn con, khe khẽ chào “Thôi ba đi nghe con.”
D. Ở chiến khu dồn hết tình yêu thương làm chiếc lược ngà.
Câu 37: Câu “Tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa” đã sử dụng biện pháp tu từ gì?

A. So sánh
                B. Nhân hoá
         C. Nói quá
           D. Chơi chữ
Câu 38: Vì vết thẹo trên mặt anh Sáu nên bé Thu không nhận anh Sáu là cha. Điều đó có ý nghĩa gì ?
A. Bé Thu không tin anh Sáu là cha nó, căm ghét anh Sáu                     

B. Bé Thu không tin cha mình còn sống trở về thăm mẹ con nó.
C. Bé Thu không muốn san sẻ tình yêu người cha trong ảnh cho anh Sáu.

D. Bé Thu không muốn anh sáu hiện diện trong ngôi nhà của mẹ con nó.
II. Tự  luận:
1. Phân tích tình huống bất ngờ trong truyện ngắn Làng của Kim Lân.

2. Phân tích các chi tiết sau: “Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân. Ông lão lặng đi tưởng đến không thở được…. Nước mắt ông lão lại giàn ra”.
3. Cảm nhận về nhân vật ông Hai

4. Nhận xét về nghệ thuật miêu tả tâm lí và ngôn ngữ nhân vật ông Hai của tác giả.

5. Phân tích ý nghĩa nhan đề truyện Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long) 
6. Phân tích đoạn văn miêu tả thiên nhiên Sapa.

7. Tâm sự với ông họa sĩ, anh thanh niên nói: “Khi ta làm việc ta với công việc là đôi, sao bảo là một mình được…. Huống chi công việc của cháu gắn liền với bao anh em đồng chí dưới kia….Công vệc của cháu gian khổ thế đấy chứ nếu cất nó đi cháu buồn đến chết mất”. Phân tích ý nghĩa những lời tâm sự đó để thấy rõ quan niệm của anh thanh niên về công việc anh đang làm.
8. Nêu cảm nhận của em về nhân vật anh thanh niên trong truyện Lặng lẽ Sa Pa (Nguyễn Thành Long).

9. Tóm tắt cốt truyện và nêu chủ đề đoạn trích Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng). 

10. Phân tích hình ảnh chiếc lược ngà trong đoạn trích Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng.
11. Vì sao nói tình huống trong đoạn trích Chiếc lược ngà là những tình huống éo le ? Ý nghĩa của việc xây dựng những tình huống đó ?
12. Nêu cảm nhận của em về nhân vật bé Thu  trong đoạn trích truyện ngắn Chiếc lược ngà (Nguyễn Quang Sáng).
Phần Tiếng Việt, TLV

I. Trắc nghiệm: 
Câu 1 :  Lời trao đổi của nhân vật trong văn bản tự sự thường được dẫn bằng cách nào ?

A. Gián tiếp




B.  Trực tiếp

Câu 2 : Nhận định nào nói đầy đủ nhất dấu hiệu để nhân ra lời nói của nhân vật được dẫn ra trong văn bản tự sự :

A. Thường được tách ra như kiểu viết đoạn văn
B.  Có thêm dấu gạch ngang ở đầu lời nói

C. Cả A và B  đều đúng



B.  Cả A  và B  đều sai

Câu 3 : Trong các câu thơ trích Truyện Kiều dưới đây, từ hoa nào được dùng với nghĩa gốc ?

A. Nặng lòng xót liễu vì hoa - Trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa

B. Hoa cười ngọc thốt đoan trang - Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.

C.  Cỏ non xanh rợn chân trời - Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
D. Đừng điều nguyệt nọ hoa kia - Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai .
Câu 4 : Ý nào không phải là mục đích của việc tóm tắt văn bản tự sự ?

A. Để dễ ghi nhớ nội dung văn bản

B. Để giới thiệu cho người nghe biết nội dung của văn bản

C. Giúp ngưòi đọc, người nghe nắm được nội dung chính của văn bản

D. Thể hiện trình độ hiểu biết sâu rộng của người tóm tắt.

Câu 5 : Ý nào nói không đúng  những yêu cầu của việc tóm tắt văn bản tự sự ?

A. Ngắn gọn nhưng đầy đủ

B. Nêu được các nhân vật và sự việc chính của văn bản

C. Thêm vào văn bản tóm tắt một vài chi tiết nhỏ

D. Không thêm vào văn bản tóm tắt suy nghĩ chủ quan của người tóm tắt.

Câu 6 : Từ các từ điện thoại, kinh tế, sở hữu, tri thức, trí tuệ, thẻ, đặc khu, di động, người ta có thể tạo ra bao nhiêu từ mới bằng phương thức ghép hai từ ?

A. Ba


B. Bốn


C. Năm


D. Sáu

Câu 7 : Nhận định nào dưới đây nói đúng về việc mượn từ trong tiếng Việt ?

A. Chỉ có tiếng Việt mới vay mượn từ ngữ của ngôn ngữ khác

B. Tiếng Việt vay mượn từ ngữ của các ngôn ngữ khác là do bị ép buộc

C. Tiếng Việt vay mượn từ ngữ của ngôn ngữ khác là để đáp ứng nhu cầu giao tiếp của người Việt.

D.  Ngày nay tiếng Việt rất phong phú, không cần vay mượn từ ngữ của ngôn ngữ khác.

Câu 8 : Trong các câu dưới đây, câu nào có chứa từ Hán Việt :

A. Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.

B. Nao nao dòng nước uốn quanh

C. Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa

D. Thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng

Câu 9 : Chọn từ ngữ nào dưới đây để điền vào chỗ trống hoàn chỉnh định nghĩa về thuật ngữ : Thuật ngữ là từ ngữ biểu thị khái niệm ................., thường được dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ.

A. Khoa học, kĩ thuật




B. Khoa học, đời sống

C. Khoa học. thường thức



D. Khoa học, công nghệ

Câu 10 : Ý nào dưới đây nói không đúng đặc điểm của thuật ngữ :

A. Mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm


B. Mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng một thuật ngữ.

C. Thuật ngữ không có tính biểu cảm


D. Một thuật ngữ có thể được dùng trong 2 ngành khoa học

Câu 11 : Phương án nào dưới đây là khái niệm của thuật ngữ khí áp :

A. Là tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác

B. Là lực hút của trái đất

C. Là sức ép của khí quyển lên bề mặt trái đất.

D. là hiện tượng trong đó sinh ra chất mới.

Câu 12 : Phương án nào dưới đây là định nghĩa đúng nhất của thuật ngữ cá trong sinh học :

A. Là những động vật có xương sống, ở dưới nước, bơi bằng vây, thở bằng mang.

B. Là những động vật có xương sống, ở dưới nước, bơi bằng vây, thở bằng phổi.

C. Là những động vật có xương sống, ở dưới nước, bơi bằng vây, thở bằng phổi hoặc bằng mang.

D. Không thuộc một trong ba trường hợp trên.

Câu 13 : Muốn sử dụng tốt vốn từ của mình, trước hết chúng ta phải làm gì ?

A. Phaỉ có vốn từ ngữ phong phú, viết đúng các kiểu câu.

B. Phải nắm được nét chung về nghĩa của các từ

C. Phải biết xác định đúng từ loại của từng từ, tạo lập được các cụm từ 

D. Phải nắm được đầy đủ và chính xác nghĩa của từ và cách sử dụng từ

Câu 14 : Ông Phạm Văn Đồng nói rằng một chữ có thể dùng để diễn tả rất nhiều ý là nói đến hiện tượng gì trong từ vựng ?

A. Hiện tượng đồng nghĩa của từ


B. Hiện tượng từ nhiều nghĩa

C. Hiện tượng đồng âmcủa từ



D. Hiện tượng trái nghĩa của từ.

Câu 15 : Vì sao ông Phạm Văn Đồng nói rằng một ý lại có bao nhiêu chữ để diễn tả ?

A. Vì từ có hiện tượng nhiều nghĩa


B. Vì từ có hiện tượng đồng âm


C. Vì từ có hiện tượng đồng nghĩa


D. Vì từ có hiện tượng trái nghĩa

Câu 16 : Trong các câu sau, câu nào mắc lỗi dùng từ ?

A. Khủng long là loài động vật đã bị tuyệt tự. 

B. Truyện Kiều là một tuyệt tác văn học bằng chữ Nôm của Nguyễn Du.

C. Bố tôi là người chuyên nghiên cứu những hồ sơ tuyệt mật.

D. Vịnh Hạ Long là vùng biển đẹp tuyệt trần.

Câu 17 : Trong các câu sau, câu nào mắc lỗi dùng từ :

A. Anh có nhiều yếu điểm cần phải khắc phục.

B. Anh có nhiều ưu điểm cần được phát huy.

C. Bản báo cáo của lớp còn nhiều điểm thiếu sót cần bổ sung.

D. Anh có vài khuyết điểm cần phải rút kinh nghiệm kịp thời.

Câu 18 : Nối từ ở cột A với nội dung ở cột B để hoàn chỉnh cách giải thích nghĩa của từng từ :

	A
	B

	A1. Đồng âm
	B1. là những lời hát dân gian truyền miệng của trẻ em, thường kèm theo một trò chơi

	A2. Đồng bào
	B2. là những người cùng học một thầy

	A3. Đồng dao
	B3. là những người cùng một giống nòi, một đất nước, một tổ quốc

	A4. Đồng môn 
	B4. là những từ có âm thanh giống nhau nhưng khác nhau về nghĩa


Câu 19 : Hãy sắp xếp các từ sau đây vào ô thích hợp : tươi tốt, khô héo, xinh đẹp, xấu xí, mênh mông, nhỏ bé, đưa đón, mong muốn, nhường nhịn, long lanh, xa xôi, lấp lánh, xa xa, giam giữ, bó buộc, tự do
a) Từ ghép :...............................................................................................................................................
b) Từ láy :..................................................................................................................................................

Câu 20 : Trong các phương án sau, phương án nào là thành ngữ ?
A. Cá không ăn muối cá ươn


C. Uống nước nhớ nguồn

B. Tham thì thâm



D. Nước mắt cá sấu

Câu 21 : Thành ngữ nào có nội dung được giải thích  : dung túng, che chở cho kẻ xấu, kẻ phản trắc

A. Cháy nhà ra mặt chuột


C. Mỡ để miệng mèo
    

B. Ếch ngồi đáy giếng



D. Nuôi ong tay áo

Câu 22 : Từ đồng nghĩa, trái nghĩa, cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ là những khái niệm thuộc về loại quan hệ nào giữa các từ ?
A. Quan hệ về ngữ nghĩa



B. Quan hệ về ngữ pháp

Câu 23 : Trong các câu thơ sau, câu nào sử dụng từ Hán Việt ?
A. Thuyền ta lái gió với buồm trăng


B. Biển cho ta cá như lòng mẹ

C. Mẹ cùng cha công tác bận không về

D. Cháu thương bà biết mấy nắng mưa

Câu 24 : Trong các câu thơ sau, câu nào không mắc lỗi dùng từ ?
A. Mẹ tôi mua một cuốn bách khoa toàn thư của gia đình

B. Bộ tài chính chuẩn bị trình dự thảo về thuế đất cho Quốc hội xem xét

C. Bác tôi là đại sứ quán ở Cu Ba

D. Bộ phim này không có khẩu khí chút nào !

Câu 25 : Đoạn thơ sau có sử dụng từ địa phương không ?




Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa
                                    Tu hú kêu trên những cánh đồng xa

                                     Khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà




 Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế


A. Có





B. Không

Câu 26 : Từ "ngọn" trong câu thơ nào sau đây được dùng với nghĩa gốc ?
A. Lá bàng đang đỏ ngọn cây (Tố Hữu )

B. Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu ( Bằng Việt )

C. Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng ( Bằng Việt )

D. Nghe ngọn gió phương này thổi sang phương ấy ( Chính Hữu )

Câu 27 : Từ "nhóm" trong câu thơ nào không được sử dụng với nghĩa "làm cho lửa bắt vào chất đốt để cháy lên" ?
A. Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm


B. Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi

C. Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa

D. Sáng mai này bà nhóm bếp lên chưa ?

Câu 28 : Câu thơ Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính sử dụng phép tu từ chủ yếu nào gợi liên tưởng đến quê hương ?

A. So sánh



B. Ẩn dụ

C. Nhân hoá


D. Hoán dụ
Câu 29 : Hai câu thơ Mặt trời xuống biển như hòn lửa - Sóng đã cài then, đêm sập cửa sử dụng phép tu từ gì ?

A. So sánh và ẩn dụ



B. So sánh và nhân hoá

C. Nói quá và liệt kê



D. Ẩn dụ và hoán dụ

Câu 30 : Thế nào là cấu tạo từ ngữ mới ?

A. Chủ yếu là dùng các tiếng có sẵn ghép lại với nhau

B. Đưa vào từ ngữ có sắn lớp nghĩa hoàn toàn mới

C. Chuyển lớp nghĩa ban đầu của từ thành lớp nghĩa hoàn toàn mới

D. Kết hợp cả A và B

Câu 31 : Những từ : tà tà, thơ thẩn, nao nao, thanh thanh, nho nhỏ được gọi là từ gì ?

A. Các từ đơn



B. Các từ ghép



C. Các từ láy



D. Các tình thái từ

Câu 32 : Cụm từ tấm son trong câu thơ Tấm son gọt rửa bao giờ cho phai sử dụng cách nói nào ?

A. Ẩn dụ



B. Nhân hoá



C. So sánh



D. Hoán dụ

Câu 33 : Ý nào nói không đúng đối tượng của miêu tả nội tâm ?

A. Những suy nghĩ của nhân vật


B. Những cảm xúc của nhân vật

C. Những diễn biến tâm trạng của nhân vật

D. Những hành động của nhân vật

Câu 34 : Câu thơ nào chứa từ tượng thanh ?
A. Nhìn nhau mặt lắm cười ha ha


B. Đêm thơ : sao lùa nước Hạ Long

C. Lưng đưa nôi và tim hát thành lời


D. Anh trai cầm súng chị gái cầm chông

Câu 35 : Trong câu thơ Lưng đưa nôi và tim hát thành lời, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì ?

A. So sánh


B. Nhân hoá
           C. Ẩn dụ

        
D. Hoán dụ


Câu 36 : Ý nào dưới đây giải thích đúng nghĩa của từ khẩu khí ?
A. Là khí phách của con người toát ra qua hành động, cử chỉ.

B. Là khí phách của con người toát ra qua trang phục, tác phong.

C. Là khí phách của con người toát ra qua lời nói.

D. Là khí phách của con người toát ra qua ánh mắt.

Câu 37 : Phương án nào dưới đây chỉ chứa những từ láy giảm nghĩa ?

A. Nho nhỏ, xinh xinh, nhè nhẹ, đẹp đẽ, đo đỏ.
B. Tim tím, đèm đẹp, phơi phới, loắt choắt.

C. Đẹp đẽ, tươi tắn, nhẹ nhàng, sạch sẽ

D. Xinh xinh, nằng nặng, nhấp nhô, nho nhỏ 

Câu 38 : Thành ngữ nào dưới đây liên quan đến phương châm về chất trong hội thoại :

A. Ăn đơm nói đặt



B. Nửa úp nửa mở

C. Lúng búng như ngậm hột thị

D. Đánh trống lảng

Câu 39 : Từ đi  trong dòng nào dưới đây được dùng với nghĩa chuyển bằng phép tu từ nghệ thuật ?

A. Lại đi, lại đi trời xanh thêm.


B. Mẹ đưa em đi quyết dành cuộc sống.

C. Vầng trăng đi qua ngõ.



D. Mẹ đi chuyển lán, mẹ đi đạp rừng..

Câu 40 : Câu văn nào sau đây sử dụng lời dẫn gián tiếp ?

A. Một cuốn sách, một món trang trí nhỏ chẳng hạn ?

B. Các chú bộ đội nói nhờ có cháu phát hiện một đám mây khô mà ngày ấy quân ta...

C. Người hoạ sĩ già vừa nói chuyện, tay vừa bất giác hí hoáy vào cuốn sổ tì lên đầu gối..

D. Chính là anh thanh niên giật mình nói to, giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ.

Câu 41 : Câu văn "tiếng kêu của nó như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa" sử dụng biện pháp tu từ nào ?

A. Nhân hoá

       
B. Ẩn dụ

       C. Hoán dụ

D. So sánh 

Câu 42 :  Chọn từ bên dưới để hoàn chỉnh khái niệm : " Nhanh nhảu mà thiếu chín chắn là ........"

A. Liến láu


B. Liến thoắng


C. Láu lỉnh


D. Láu táu

Câu 43 : Câu nào dưới đây có chứa lời dẫn trực tiếp ?

A. Chú lái máy bay có nhắc đến bố cháu, ôm cháu mà lắc.
B. Cháu nói : " Đấy, bác cũng chẳng thèm người là gì ? ".

C. Mẹ nó dặn, ở nhà có gì cần thì gọi ba giúp cho.

D. Tôi cúi xuống gần anh và khẽ nói. Đến lúc ấy anh mới nhắm mắt.

Câu 44 : Trong ví dụ sau đây, từ in đậm nào là danh từ được dùng để xưng hô như đại từ :

Người mẹ (1a) bảo con (2a) : " Mẹ (1b) không thể chiều con (2b) như thế được ". 

A. Mẹ (1b) và con (2b)


B. Con (2a) và mẹ (1b)

C. Mẹ (1a) và con (2a)


D. Con (2a) và con (2b)

Câu 45 : Câu thơ nào dưới đây chứa từ tượng hình :

A. Mồ hôi mẹ rơi má em nóng hổi


B. Vai mẹ gầy nhấp nhô làm gối

C. Con mơ cho mẹ hạt gạo trắng ngần

D. Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều

Câu 46 : Câu văn nào sau đây sử dụng lời dẫn trực tiếp ?

A, Còn nhà hoạ sĩ và cô gái cũng nín bặt vì cảnh trước mắt bỗng hiện lên đẹp một cách kì lạ.

B. Người con trai ấy đáng yêu thật, nhưng làm cho ông nhọc quá.

C. Hoạ sĩ nghĩ thầm : " Khách tới bất ngờ chắc cu cậu chưa kịp quét tước... gấp chăn chẳng hạn ".

D. Một ấn tượng hàm ơn khó tả dạt lên trong lòng cô gái.

Câu 47 : Dòng nào dưới đây chỉ chứa các từ địa phương Nam Bộ ?

A. Vàm kinh, cái vá, lòi tói, cây xoài, tập kết.
B. Vàm kinh, nói trổng, lui cui, tập kết, lòi tói

C. Vàm kinh, nói trổng, lui cui, cây xoài, lòi tói
D.  Vàm kinh, nói trổng, lui cui, cái vá, lòi tói 

Câu 48 : Từ lưng trong câu thơ nào không dược dùng với nghĩa gốc :

A. Lưng núi thì to mà lưng mẹ nhỏ.


B. Lưng đưa nôi và tim hát thành lời.

C. Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ.

D. Từ trên lưng mẹ em ra chiến trường.

Câu 49 : Thành ngữ nào dưới đây liên quan đến phương châm cách thức trong hội thoại :

A. Ông nói gà, bà nói vịt


B. Dây cà ra dây muống

C. Điều nặng tiếng nhẹ


D. Nói như đấm vào tai

Câu 50 : Từ tay trong câu nào dưới đây là từ nhiều nghĩa chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ :

A. Khúc nhà tay lựa nên chương.

B. Chị em thơ thẩn dang tay ra về.


C. Tay nâng chén muối đĩa gừng..

D. Mối càng vắn tóc bắt tay.



Câu 51 : Trong các câu dưới đây, từ hỗn hợp nào được dùng như một thuật ngữ :

A. Đó là một chương trình văn nghệ hỗn hợp.
B. Thức ăn gia súc là một hỗn hợp.

C. Một đội quân hỗn hợp không thể chiến đấu.
D. Nước trong ao, hồ, sông, biển..là một hỗn hợp.

Câu 52 Chọn từ bên dưới để hoàn chỉnh khái niệm " Trình bày ý kiến, nguyện vọng lên cấp trên là....."

A. Đề bạt

        
B. Đề cử

         C. Đề nghị

        D. Đề đạt

Câu 53 : Phương án nào dưới đây chỉ chứa những từ ghép :

A. Ngặt nghèo, nhỏ nhắn, sung sướng, tươi tốt
B. Tươi tốt, xanh tươi, đẹp tươi, tươi tắn

C. Tươi tốt, ngặt nghèo, nhỏ nhẹ, sung sướng
D. Hư hỏng, nghiêng ngã, đỏ đắn, nhẹ nhàng

Câu 54 : Ở hai câu cuối Bài thơ về tiểu đội xe không kính, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì ?
A. So sánh



B. Hoán dụ

           C. Ẩn dụ
       D. Nhân hoá

II. Tự luận : 


a) Chuyển lời dẫn trực tiếp thành lời dẫn gián tiếp.


b) Xác định thành ngữ trong một nhóm cụm từ cho trước, giải thích nghĩa của thành ngữ đó, cho biết thành ngữ đó liên quan trực tiếp đến phương châm hội thoại nào.


c) Xác định biện pháp tu từ, nêu tác dụng của nó trong văn cảnh cho trước.


d) Viết đoạn văn ngắn có sử dụng từ nhiều nghĩa, từ láy từ tượng thanh, từ tượng hình, từ trái nghĩa, từ đồng nghiã,....
e) Phân tích cái hay của phép tu từ từ vựng được sử dụng trong câu thơ, câu văn.

g) Tìm  trong các bài thơ Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính,  Đoàn thuyền đánh cá các câu thơ có sử dụng biện pháp tu từ, cho biết tác dụng của biện pháp tu từ đó.

Ví dụ : Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá : 



Mặt trời xuống biển như hòn lửa



Sóng đã cài then đêm sập cửa.

Bài thơ về tiểu đội xe không kính:

 

Không có kính rồi xe không có đèn



Không có mui xe, thùng xe có xước.

PHẦN TẬP LÀM VĂN:
1/. Văn bản thuyết minh:

Nắm vững mục đích cần đạt, nội dung cơ bản của bài văn thuyết minh; yêu cầu sử dụng các phương pháp thuyết minh, sử dụng biện pháp nghệ thuật và yếu tố miêu tả trong bài văn thuyết minh.

2/. Văn bản tự sự:

Xác định được chủ đề, xây dựng được cốt truyện, chọn lựa tình huống tạo sự hấp dẫn cho câu chuyện; chú ý sử dụng có hiệu quả các yếu tố miêu tả, biểu cảm, miêu tả nội tâm và nghị luận; sử dụng hợp lí các hình thức đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm của nhân vật.
Đề kiểm tra:

1/. Đề kiểm tra 1 tiết: 

Cấu trúc gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận theo tỉ lệ 3 + 7

2/. Đề kiểm tra học kì:
Chỉ gồm các bài tập tự luận về tiếng Việt, cảm thụ văn học và tập làm văn.

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

ĐÁP ÁN THƠ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	B
	C
	D
	A
	C
	C
	B
	A
	C
	C
	A
	D
	C
	B
	C

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	B
	A
	C
	B
	C
	C
	A
	B
	C
	A
	C
	B
	C
	B
	A

	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45

	D
	A
	B
	A
	C
	B
	A
	D
	C
	C
	D
	B
	A
	D
	C


ĐÁP ÁN TRUYỆN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	B
	D
	B
	D
	B
	C
	B
	C
	D
	A
	D
	C
	A
	C
	B
	C
	C
	A
	C

	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38

	B
	B
	C
	A
	D
	A
	B
	C
	C
	B
	A
	B
	B
	A
	A
	A
	C
	A
	C


ĐÁP ÁN TIẾNG VIỆT
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	B
	C
	C
	D
	C
	C
	C
	D
	D
	D
	C
	A
	D
	B
	C
	A
	A
	

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	
	D
	D
	A
	C
	B
	A
	A
	B
	D
	B
	A
	C
	A
	D
	A
	B
	C

	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54

	D
	A
	C
	B
	D
	D
	B
	A
	B
	C
	D
	A
	B
	A
	D
	D
	C
	B


